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NĂM HỌC 2024-2025
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài 40 phút)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1. (M1- 1,0 điểm) 
a) Số thập phân "Ba trăm linh hai đơn vị, bốn mươi lăm phần nghìn viết là:
           A.  302,45              B. 302,045            C. 3002,045         D. 302,405
b) Số bé nhất trong các số 2,343; 2,33 ; 2,5; 2,009 là     ( 0,5đ )    
        A. 2,343                 B. 2,33                       C. 2,5                      D. 2,009
Câu 2. (M1- 1,0 điểm) 
a) Số?       0,14 tấn = ...... kg
   	 A.1,40                     B.140                    C.0,14             D.0,014
b) Một miếng nhựa hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2,5dm và 2dm. Diện tích miếng nhựa đó là .......... dm2
Câu 3. (M2- 1,0 điểm) 
a) 12,34 x  0,01 =?
A.1234                 B. 1,234                     C.0,1234                      D. 0,01234
b) Quãng đường ốc sên đi từ A đến C là: 
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	  A. 454,155 cm         B. 414,055 cm
	      C. 94,745 cm        D. 95,15 cm

	
	


Câu 4. (M2- 0,5 điểm) 
a) a) 13 km2 7ha = … km2    (0,5đ)                                             
A. 13,07                     B. 137                    C. 1307                 D. 13,7
b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 12cm là:
A. 36 dm                  B. 36 cm                    C. 30cm                  D. 84cm

B. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)
Câu 5. ( M2-2 điểm) Đặt tính rồi tính 
a) 124 + 9,06	    b) 65,28 - 12,37		  c) 3,12 x 8,4	   d) 19,72 : 5,8 

	
		
	
		
Câu 6. Tính giá trị của biểu thức( 1 điểm)
      165,7 : (4,25 + 5,75) – 10,9
	....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
	....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
	


Câu 7. (M3 - 2 điểm)  Hưởng ứng phong trào “Chúng em với an toàn giao thông” , bạn Việt làm một biển báo giao thông cấm đi ngược chiều là hình tròn bằng bìa có đường kính 40 cm. Ở giữa là hình chữ nhật có diện tích bằng 1/5 diện tích của biển báo. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hình chữ nhật ở giữa biển báo?
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 8. ( M4 - 1 điểm) Tính thuận tiện:    
a) 2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 0,284  : 0,1              b) Tìm số tự nhiên a, biết
                                                                                                0,25 x a < 0,75
	
	
	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
ĐÁP ÁN CHẤM  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Môn: Toán lớp 5
Năm học: 2024-2025
I. Phần trắc nghiệm:  (4 điểm.)
Học sinh khoanh đúng  từ câu 1 đến câu 4: Mỗi câu được 1 điểm. 
Câu 7: 1 điểm (mỗi phần 0,5 điểm)
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II. Phần tự luận : ( 6 điểm )
 Câu 5: (2 đ )
 Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ. 
a)124 + 9,06	  = 133,06              b) 65,28 - 12,37	= 51,91	 
 c) 3,12 x 8,4  = 26,208      	   d) 19,72 : 5,8     = 3,4
( Đặt tính đúng 0,1 đ. Tính đúng 0,4 đ)
Câu 6: (1đ)  Mỗi phần 0,5 điểm
Câu 7:  (2 đ)                                 Bài giải
                               Bán kính của biển báo hình tròn là: 
                       40 : 2 = 20 ( cm )                     0,5 đ
                               Diện tích của biển báo hình tròn là:
              20 x 20 x 3,14 = 1256 ( cm2)           0,75 đ
             Diện tích của phần hình chữ nhật trong biển báo là:
                  1256 : 5 = 251,2 ( cm2)                 0,5 đ
                                              Đáp số:  251,2 cm2               0,25 đ
Câu 8. (1đ)   Mỗi phần đúng 0,5đ
         a) 2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 0,284  : 0,1
        		=  2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 2,84      ( 0,1đ)
         	          = 2,84 x  1,4 + 7,6 x 2 x 1,42 + 2,84  ( 0,1đ)
          		=  2,84 x  1,4 + 7,6 x 2,84 + 2,84 x 1  ( 0,1đ)
          		 = 2,84 x ( 1,4 + 7,6 + 1)                     ( 0,1đ)
		= 2,84 x 10 = 28,4                               ( 0,1đ)
        b.  Tìm  số tự nhiên a, biết
         0,25 x a < 0,75
         - Nếu a = 0 thì 0,25 x 0 = 0 < 0,75 ( chọn)      ( 0,1đ)
         - Nếu a = 1 thì 0,25 x 1 = 0,25 < 0,75 ( chọn) ( 0,1đ)
         - Nếu a = 2 thì 0,25 x 2 = 0,5 < 0,75 ( chọn)   ( 0,1đ)
         - Nếu a = 3 thì 0,25 x 3 = 0,75 = 0,75 ( loại)   ( 0,1đ)
           Vậy a = 0, 1, 2, 3                                          ( 0,1đ)
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